
Series 4, Máy giặt cửa trước, 8 kg,
1000 vòng/phút
WAJ20180SG

WMZ2200 :
WMZ2381 :
WMZPW20W :

• EcoSilence Drive: động cơ yên tĩnh và tiết kiệm điện với chế độ bảo
hành 10 năm.

• SpeedPerfect: sạch hoàn toàn và giảm thời gian giặt đến 65%*.

• AllergyPlus: chế độ giặt thiết kế cho người dễ bị dị ứng và có da
nhạy cảm.

• Thiết kế vỏ máy chống rung Anti-Vibration giúp hạn chế tối ưu độ
ồn và duy trì trạng thái ổn định trong quá trình giặt và vắt khô

• Lồng giặt Vario: Giặt nhẹ nhàng, hiệu quả mà không làm nhàu.

Thiết kế âm / Độc lập: .............................................................Đôc lâp
Bản lề cửa: ..............................................................................Bên trai
Color / Material body: .........................................................Màu trắng
Chiều dài dây nguồn: ............................................................160.0 cm
Chiều cao của thiết bị: ........................................................... 848 mm
Kích thước của sản phẩm: ....................................... 848x598x590 mm
Wheels: ...........................................................................................No
Khối lượng: .............................................................................. 66.7 kg
Thể tích lồng: ................................................................................63 l
Door Frame: .............................................................. Trắng - Xám đen
Độ ồn khi giặt: .......................................................... 54 dB(A) re 1pW
Công suất: ...............................................................................2300 W
Bảo vệ cầu chì: .............................................................................10 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
Frequency: ................................................................................. 50 Hz
ENERGY STAR® certified: ................................................................No
Cord included: ...............................................................................Yes
Loại ổ cắm: ................................................................... Phích cắm GB
Length of supply hose (in): ......................................................59.05 "
Dimensions of the packed product: .................. 34.25 x 25.59 x 26.77
Net weight: .......................................................................147.000 lbs
Gross weight: ................................................................... 149.000 lbs
Length of drain hose: ......................................................... 150.00 cm
Length of supply hose: ....................................................... 150.00 cm
Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 870 x 650 x 680 mm
Gross weight: .......................................................................... 67.7 kg
Công suất: ...............................................................................2300 W
Bảo vệ cầu chì: .............................................................................10 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
Frequency: ................................................................................. 50 Hz
Hệ thống bảo vệ nước: ...............Chống rò rỉ nước nhờ van từ đặc biệt
Tốc độ quay tối đa: .............................................................. 1000 rpm
Tùy chọn tốc độ quay: ............................................................Biến đổi
Chỉ báo đếm ngược kỹ thuật số: .................................................... Yes
Chỉ báo tiến độ: ............................................................ Man hinh LED
Dung tích: ..................................................................................8.0 kg
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- Không gây tiếng ồn cùng với khả năng đánh bay mọi vết bẩn cho
hiệu quả giặt sạch tối ưu

Thông số kỹ thuật
- Khối lượng giặt: 8 Kg
- Tốc độ quay tối đa: 1000 vòng/phút
- Cửa máy 32cm với khả năng mở 165º
- Kích thước (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu): 84.8 cm x 59.8 cm

x 59.0 cm

Chương trình
- Giặt tiêu chuẩn 20°C (Cotton 20°C), Giặt tiêu chuẩn 40°C (Cotton

40°C), Giặt tiêu chuẩn 40°C với chế độ tiết kiệm (Cottons Eco
40°C), Chế độ giặt sơ 40°C (Prewash 40°C), Giặt tiêu chuẩn 60°C
(Cottons 60°C), Giặt tiêu chuẩn 60°C với chế độ tiết kiệm (Cottons
Eco 60°C), Giặt tiêu chuẩn 90°C (Cottons 90°C), Xả (Rinse),
Vắt/tháo nước sau khi xả (Spin/Drain), Giặt diệt khuẩn AllergyPlus
(AllergyPlus), Giặt kết hợp 40°C (Mix Load 40°C), Giặt vải len
(Wool), Giặt vải tổng hợp 30°C (Synthetics 30°C), Giặt nhanh
15/30 phút (Quick 15/30min), Giặt chăn mền 40°C (Quilt/Blanket
40°C)

Đặc tính sản phẩm
- Động cơ không chổi than EcoSilence Drive™ hoạt động mạnh mẽ và

bền bỉ hơn hẳn các loại máy thông thường
- Chức năng giặt nhanh SpeedPerfect: giúp tiết kiệm thời gian giặt

quần áo lên đến 65%
- Công nghệ hạt nước linh động ActiveWater™ Plus: với bộ cảm biến

nước và áp suất, đo lượng quần áo cần giặt và cân chỉnh lượng nước
cần thiết cho mỗi lần giặt với hệ thống gồm 256 bước điều chỉnh
hoàn toàn tự động, giúp tiết kiệm chi phí và nguồn nước

- Thiết kế vỏ máy chống rung Anti-Vibration giúp hạn chế tối ưu độ ồn
và duy trì trạng thái ổn định trong quá trình giặt và vắt khô

- Chức năng tải lại cho phép tạm dừng chu trình giặt để cho thêm
quần áo

- Hệ thống phát hiện bọt để xả bớt khi có bọt dư thừa

Chức năng an toàn
- Khả năng tiết kiệm nước với van điện từ giúp ngăn tình trạng rò rỉ

nước

Màn hình hiển thị và Chuông báo
- Màn hình LED kích thước lớn hiển thị: chương trình giặt, lựa chọn

tốc độ quay và thời gian giặt còn lại
- Hệ thống nút điều khiển TouchControl: Khởi động/Tải lại

(Start/Reload), Giặt nhanh (SpeedPerfect), Giảm tốc độ quay (Spin
Speed Reduction)

- Chuông báo sau khi kết thúc quá trình giặt
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